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Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2019
1. [bookmark: _Toc19260708][bookmark: _Toc19260844]Phần 1: Nêu sự cần thiết của dự án
2. Phần 2: Cơ sở pháp lý 
3. Phần 3: Nội dung
3.1 Tổng quan về khoa cơ khí
Khoa Cơ khí (xem lại cách đánh số thứ tự các đề mục )
Khoa Cơ khí được thành từ những năm đầu thành lập Trường, có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực ngành cơ khí cho thành phố và cho cả nước, hiện khoa tổ chức đào tạo 06 ngành, nghề chuyên ngành Cơ khí, trong đó có 01 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế (Cơ khí chế tạo) và 01 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia (Công nghệ Kỹ thuật cơ khí). Đồng thời, các ngành Cơ khí của Nhà trường được chọn là ngành đào tạo mũi nhọn của Thành phố theo Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.
Năm 2018, Trường đã hoàn thiện chương trình đào tạo ngành Cơ khí theo phương pháp tiếp cận CDIO và đưa vào phục vụ giảng dạy rất hiệu quả, chất lượng đào tạo nâng lên rõ rệt. 
Để đáp ứng nhu cầu lao động của Thành phố, năm 2019 Trường đã mở ngành Công nghệ khuôn mẫu, thuộc nhóm ngành công nghiệp trọng yếu của Thành phố, tham gia đào tạo “kép” với doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố, ưu điểm của hình thức đào tạo này là chương trình đào tạo đáp ứng các yêu cầu doanh nghiệp, sau tốt nghiệp các em dược đi làm ngay mà không phải qua đào tạo lại. 
Qua công tác dự báo phát triển ngành nghề Cơ khí trong tương lai và năng lực đào tạo của Trường, kế hoạch chiến lược phát triển khoa Cơ khí đến năm 2025 như sau:

2.1. [bookmark: _Toc19260709][bookmark: _Toc19260845] 3.2 Nhu cầu phát triển:
· Năm 2021: Đầu tư phát triển cơ sở vật chất các xưởng thực hành xây dựng xưởng Cơ khí với qui mô lớn, thiết bị công nghệ hiện đại, có khả năng tiếp nhận bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị Cơ khí phục vụ ngành sản xuất trong nước.
· Đến năm 2025: Đầu tư trang thiết bị công nghệ cao, đủ điều kiện tham gia gia công, sản xuất sản phẩm ngành cơ khí, hình thành mô hình “Doanh nghiệp trong nhà trường, Nhà trường trong Doanh nghiệp”, tiếp nhận bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị Cơ khí phục vụ ngành cho sản xuất trong và ngoài nước. 
2.2. [bookmark: _Toc19260710][bookmark: _Toc19260846] 3.3 Kế hoạch đào tạo nhóm ngành Cơ khí
3.3.1 [bookmark: _Toc19260711][bookmark: _Toc19260847]Kế hoạch tuyển sinh
[bookmark: _Toc19260712][bookmark: _Toc19260848]Bảng 29 01- Kế hoạch tuyển sinh nhóm ngành Cơ khí 
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	864
	950
	1.045
	1.150
	1.265

	2
	Trung cấp 
	174
	191
	210
	231
	254

	
	Tổng cộng
	1.038
	1.141
	1.255
	1.381
	1.519


[bookmark: _Toc19260713][bookmark: _Toc19260849]Bảng 30 02- Qui mô đào tạo 2020 – 2025
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	2.290
	2.519
	2.771
	3.048
	3.353

	2
	Trung cấp 
	355
	391
	430
	473
	520

	
	Tổng cộng
	2.645
	2.910
	3.201
	3.521
	3.873


[bookmark: _Toc19260714][bookmark: _Toc19260850]Bảng 31 03- Dự kiến Số số lượng lao động qua đào tạo tại trường cung cấp cho thị trường lao động ngành Cơ khí
	TT
	Bậc đào tạo
	HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2019 -2020
	2020 – 2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023 -2024
	2024- 2025

	1
	Cao đẳng 
	437
	481
	529
	582
	640
	704

	2
	Trung cấp 
	72
	79
	87
	96
	105
	116

	
	Tổng cộng
	509
	560
	616
	678
	745
	820


[bookmark: _Toc19260715][bookmark: _Toc19260851]
2.2.1. 3.3.2 Nhu cầu đầu tư thiết bị gắn với chiến lược phát triển Khoa Cơ khí giai đoạn 2020-2025
a. Tổng nhu cầu đầu tư
[bookmark: _Toc19260716][bookmark: _Toc19260852]Bảng 04 32- Giá trị đầu tư thiết bị đào tạo khoa Cơ khí
	STT
	Nội dung đầu tư
	Năm đầu tư
	Số lượng
	Giá trị đầu tư
(ĐVT: đồng)

	1
	Phòng học cơ khí công nghệ cao
	2020-2021
	01 phòng
	7.350.000.000

	2
	Xưởng khuôn mẫu
	
	01 xưởng
	96.000.000.000

	
	· Năm thứ 1
	2020-2021
	
	5.000.000.000

	
	· Năm thứ 2
	2021-2022
	
	23.000.000.000

	
	· Năm thứ 3
	2022-2023
	
	14.000.000.000

	
	· Năm thứ 4
	2023-2024
	
	24.000.000.000

	
	· Năm thứ 5
	2024-2025
	
	30.000.000.000

	
	CỘNG (1+2)
	
	
	103.350.000.000


b. Thuyết minh nhu cầu đầu tư 
· Phòng học cơ khí công nghệ cao phục vụ đào tạo Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Chế tạo máy, Cắt gọt kim loại.
Mục tiêu đầu tư thiết bị phòng học cơ khí công nghệ cao: Phục vụ cho công việc thiết kế, chế tạo linh kiện, thiết bị khoa học công nghệ, dịch vụ kỹ thuật về cơ khí, cơ điện tử.
[bookmark: _Toc19260717][bookmark: _Toc19260853]Bảng 05 33- Danh mục thiết bị Phòng học cơ khí công nghệ cao
	Stt
	Tên thiết bị
	Nước sản xuất
	Thông số kỹ thuật
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Màn hình tương tác thông minh
	G7
	-86 inch-4K UHD 3840 x 2160
	2
	300.000.000
	600.000.000

	2
	Máy vi tính
	G7
	Cpu: Intel Core i9-9900K
	25
	200.000.000
	5.000.000.000

	3
	Phần mềm thực tế ảo AR
	G7
	
	1
	500.000.000
	500.000.000

	4
	Kính thực tế ảo HTC VIVE
	G7
	
	25
	50.000.000
	1.250.000.000

	TỔNG CỘNG: 7.350.000.000




· Xưởng khuôn mẫu  phục vụ đào tạo Ngành Công nghệ khuôn mẫu
 Áp dụng công nghệ mới vào chế tạo khuôn nhựa đóng vai trò vô cùng quan trọng và tiên quyết đối với sự phát triển của ngành khuôn mẫu.
Công nghệ mới trong chế tạo khuôn nhựa là CAD/CAM/CNC - là những phần mềm, máy móc hiện đại, tối tân bậc nhất
· CAD/CAM/CNC là những thuật ngữ thường gặp trong ngành công nghiệp chế tạo cơ khí. Đây đều là những công nghệ mới, tích hợp hàm lượng tri thức cao giúp nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như tạo ra năng suất vượt trội.
· CAD là phần mềm thiết kế trên máy tính được ứng dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực. Phần mềm này cho phép thiết kế tạo ra mô hình sản phẩm dưới dạng bản vẽ 2D hoặc 3D, hình ảnh của bản vẽ mô phỏng này có độ chân thật hoàn hảo gần giống với sản phẩm thật sau khi hoàn thiện.
· Cũng giống với CAD, CAM là phần mềm gia công cơ khí cài đặt trên máy tính. Tuy nhiên, CAM không phải sử dụng để tạo ra những bản thiết kế mà nó giống như một  hệ điều hành tổng bộ chính các thiết bị, máy móc qua vi tính. Phần mềm CAM có chức năng nhận phân tích dữ liệu, tính toán những thông số được đưa ra từ bản CAD chi tiết và sau đó là điều khiển các máy CNC hoạt động.
· CNC chính là những đời máy móc công nghệ cao, hiện đại và có độ chính xác gần như tuyệt đối. Máy CNC gồm: máy cắt, máy tiện, máy phay, đột laser…những chiếc máy công nghiệp đời mới
[bookmark: _Toc19260718][bookmark: _Toc19260854]Bảng 06 34- Danh mục thiết bị đầu tư Xưởng khuôn mẫu
	Stt
	Tên thiết bị
	Nước sản xuất
	Năm dự kiến đầu tư
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Máy tiện CNC Concept Turn 260
	G7
	Năm 2021, 2022
	4
	1.500.000.000
	6.000.000.000

	2
	Máy phay CNC Concept Mill 260
	G7
	Năm 2021, 2022
	4
	1.500.000.000
	6.000.000.000

	3
	Máy quét laser 3d Handy scan
	G7
	2023
	2
	1.500.000.000
	3.000.000.000

	4
	Trung tâm gia công CNC Maxxmill 400
	G7
	Năm 2020, 2023
	2
	5.000.000.000
	10.000.000.000

	5
	Máy cắt dây EDM (AgieCharmilles CUT 100)
	G7
	Năm 2021
	2
	4.000.000.000
	8.000.000.000

	6
	Máy bắn điện cực EDM (AgieCharmilles FORM E 350)
	G7
	Năm 2021, 2023
	2
	4.000.000.000
	8.000.000.000

	7
	Trung tâm gia công CNC DMG Mori
	G7
	Năm 2025
	1
	30.000.000.000
	30.000.000.000

	8
	Máy ép nhựa dùng motor servo
	G7
	Năm 2021, 2023
	2
	5.000.000.000
	10.000.000.000

	9
	'Trung tâm gia công CNC đa trục công nghệ cao
	EMCO/EU/G7
	Năm 2023-2024
	1
	15.000.000.000
	15.000.000.000

	TỔNG CỘNG: 96.000.000.000


c. Kế hoạch đầu tư thiết bị đào tạo nhóm ngành Cơ khí
Thiết bị đào tạo ngành Cơ khí, đặc biệt là ngành Công nghệ khuôn mẫu, là ngành mà Trường vừa được phê duyệt đào tạo trong năm học 2019-2020, rất cần thiết bị công nghệ hiện đại, có độ chính xác cao, hiện nay hầu như chưa có hoặc nếu có thì đã cũ, do thực hành liên tục nên độ chính xác không còn. Vì giá trị thiết bị đào tạo Xưởng khuôn mẫu đầu tư khá cao, nên Trường đề xuất trang bị trong nhiều năm, cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc19260719][bookmark: _Toc19260855]Bảng 07 35- Kế hoạch đầu tư thiết bị đào tạo nhóm ngành Cơ khí
Giai đoạn 2020-2025
	Stt
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	Năm 2020-2021: 12.350.000.000 đồng

	1
	Màn hình tương tác thông minh
	Cái
	2
	300.000.000
	600.000.000

	2
	Máy vi tính
	Bộ
	25
	200.000.000
	5.000.000.000

	3
	Phần mềm thực tế ảo AR
	Bộ
	1
	500.000.000
	500.000.000

	4
	Kính thực tế ảo HTC VIVE
Bao gồm Kính: - Tay cầm
- Sensor
- Cable đi kèm
	Bộ
	25
	50.000.000
	1.250.000.000

	5
	Trung tâm gia công CNC
Maxxmill 400
	Máy
	1
	5.000.000.000
	 

	6
	Máy đo độ nhám bề mặt Mitutoyo SJ310/0.75MN (MM/IN)
	Máy
	2
	94.820.000
	189.640.000

	Năm 2021-2022: 23.000.000.000 đồng

	1
	Máy tiện CNC Concept Turn 260
	Máy
	2
	1.500.000.000
	3.000.000.000

	2
	Máy phay CNC Concept Mill 260
	Máy
	2
	1.500.000.000
	3.000.000.000

	3
	Máy ép nhựa dùng motor servo
	Máy
	1
	5.000.000.000
	5.000.000.000

	4
	Máy cắt dây EDM (AgieCharmilles CUT 100)
	Máy
	2
	4.000.000.000
	8.000.000.000

	5
	Máy bắn điện cực EDM (AgieCharmilles FORM E 350)
	Máy
	1
	4.000.000.000
	4.000.000.000

	6
	Máy cắt laser 3D (3D Fiber Laser Cutting Machine)

	Máy
	1
	[bookmark: _GoBack]3.900.000.000
	3.900.000.000

	Năm học 2022- 2023: 14.000.000.000 đồng

	1
	Trung tâm gia công CNC
Maxxmill 400
	Máy
	1
	5.000.000.000
	5.000.000.000

	2
	Máy tiện CNC Concept Turn 260
	Máy
	2
	1.500.000.000
	3.000.000.000

	3
	Máy phay CNC Concept Mill 260
	Máy
	2
	1.500.000.000
	3.000.000.000

	4
	Máy quét laser 3d Handy scan
	Máy
	2
	1.500.000.000
	3.000.000.000

	Năm học 2023-2024: 24.000.000.000 đồng

	1
	Máy bắn điện cực EDM (AgieCharmilles FORM E 350)
	Máy
	1
	4.000.000.000
	4.000.000.000

	2
	Máy ép nhựa dùng motor servo
	Máy
	1
	5.000.000.000
	5.000.000.000

	3
	Trung tâm gia công CNC đa trục công nghệ cao
	Máy
	1
	15.000.000.000
	15.000.000.000

	Năm học 2024- 2025: 30.000.000.000 đồng

	1
	Trung tâm gia công CNC DMG Mori
	Máy
	1
	30.000.000.000
	30.000.000.000


(Danh mục thiết bị đầu tư chi tiết của khoa Cơ khí – Xem phụ lục 2).

4. Kinh phí thực hiện
đề nghị phòng tài chính hổ trợ phần này (về các nguồn quĩ thực hiện, chia theo năm…..)
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